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DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT 

AC Than hoạt tính (Activated carbon)  

AOP  Oxy hoá tăng cường (Advanced Oxidation Process ) 

BVTV Bảo vệ thực vật  

BCD Phân hủy bằng xúc tác bazơ (Based Catalyzed Decomposition 
Process) 

BET Phương pháp đo bề mặt hấp phụ  (Brunauer – Emmett – Teller) 

COC Clo hữu cơ (Chlorinated Organic Compounds) 

CB Chlorobenzene - C6H5Cl  

Cat  Chất xúc tác (Catalyst) 

DDT Diclorodiphenyltricloetan - C14H9Cl5  

DCM Dichlorometan – CH2Cl2  

ECD Detector cộng kết điện tử (Electron Capture Detector) 

FID Detector ion hoá ngọn lửa (Flame-Ionization Detector)  

FLD Detector huỳnh quang ( Fluorescence Detector) 

GPCR Khử hoá học pha khí (Gas Phase Chemical Reduction )  
GC/MS Sắc kí khí khối phổ (Gas chromatography-mass spectrometry) 

GHSV Tốc độ không gian thể tích  

HC Chất hữu cơ (Hydro cacbon) 

HPLC Sắc kí lỏng cao áp (High Perform Liqiud Chromatography) 

HCB Hexacloruabenzen  

KXT Không xúc tác 

MSO Oxy hoá bằng muối nóng chảy (Molten Salt Oxidation) 

MEO Oxy hoá điện hoá gián tiếp (Mediated Electro-Chemical Oxidation) 

NAP Naphtalene – C8H10  

PCB Polychlorinated biphenyls 
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POP Hợp chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (Persistent Organic 
Pollutant) 

PCDD Polychlorinated dibenzo - para dioxins 

PCDF Polychlorinated dibenzofurans  

PAH Polycyclic aromatic hydrocarbons  

SCWO Oxy hoá bằng hơi nước siêu tới hạn (Super Critical Water 
Oxidation) 

SET Solvat hoá điện tử (Solvated Electron Technology)  

SEM Phương pháp kính hiển vi điện tử truyền qua (Scanning Electron 
Microscope) 

SPPƯ Sản phẩm phản ứng  

TPDO Phương pháp khử hoá O2 theo chương trình nhiệt độ (Temperature 
Programmed Desorption of Oxygen) 

TPR-H2 Phương pháp khử hoá theo chương trình nhiệt độ (The Temperature 
Programmed Reduction by H2) 

TCD Detector dẫn nhiệt (The thermal conductivity detector) 

TEQ Tổng nồng độ độc tương đương (Toxicity Equivalent) 

TIC Sắc đồ ion (Total ion current ) 

TOL Toluen – C6H5CH3  

XRD Phương pháp nhiễu xạ tia X (X Ray Diffraction) 

UNEP Chương trình Môi trường Liên hiệp quốc (United Nations 
Environment Programme) 

VOC Hợp chất hữu cơ bay hơi (Volatile organic compounds) 

WAO Oxi hoá bằng không khí trong pha lỏng (Wet Air Oxidation )  

WHO Tổ chức Y tế thế giới (Wold health Organization) 

WHSV Tốc độ không gian khối lượng  

 
 
 
 
 


